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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG  VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số 3441-QĐ/VPTW
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
- Căn cứ Quyết định số 171-QĐ/TW, ngày 16/01/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Văn phòng Trung ương Đảng;
- Căn cứ Thông tư số 24/2024/TT-BTC, ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
- Căn cứ Công văn số 1219/QLKT-NN, ngày 26/12/2024 của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kế toán đặc thù áp dụng trong các cơ quan đảng;
- Xét đề nghị của Cục Tài chính và Quản lý đầu tư,
CHÁNH VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.  Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC, ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính và Phụ lục hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kế toán đặc thù kèm theo Quyết định này.
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025 và áp dụng từ năm tài chính 2025, thay thế Quyết định số 2233-QĐ/VPTW, ngày 27/02/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc thực hiện chế độ kế toán đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Đảng.
Điều 3.  Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Các cơ quan, đơn vị của Đảng ở Trung ương,
- Các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương,
- Đồng chí Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Cục Tài chính và Quản lý đầu tư,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Thành Hưng
PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐẶC THÙ ÁP DỤNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 3441-QĐ/VPTW, ngày 30/12/2024 của Văn phòng Trung ương Đảng)
I- Nguyên tắc
1.   Các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đây viết tắt là cơ quan đảng) là đơn vị kế toán hàng năm phải mở sổ kế toán, hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh tại cơ quan, đơn vị mình phù hợp với cơ chế quản lý tài chính, tài sản đang áp dụng; chấp hành đúng các quy trình nghiệp vụ về kế toán theo quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BTC, ngày 17/4/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
2.   Phụ lục này chỉ hướng dẫn các nội dung đặc thù phát sinh tại cơ quan đảng, các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BTC.
3.   Về mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc
a) Mở riêng tài khoản tiền gửi (tiền gửi dự toán kinh phí) tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) nơi giao dịch để nhận kinh phí bằng Lệnh chi tiền từ ngân sách nhà nước (NSNN) cấp.
b) Đối với các đơn vị được giao quản lý Quỹ dự trữ ngân sách đảng (sau đây viết tắt là Quỹ dự trữ): Mở riêng tài khoản tiền gửi (tiền gửi khác) tại ngân hàng, Kho bạc để kế toán tiền gửi của Quỹ dự trữ ngân sách đảng theo quy định.
c) Đơn vị có thể mở tài khoản tiền gửi (tiền gửi khác) tại ngân hàng, kho bạc để theo dõi các khoản thu, chi khác phù hợp với nghiệp vụ phát sinh theo quy định hiện hành (bao gồm cả các khoản thu, nộp đảng phí).
4.   Hạch toán kế toán Quỹ dự trữ
a) Quỹ dự trữ được hạch toán kế toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị dự toán cấp I theo quy định. Đơn vị dự toán cấp I phải mở chi tiết tài khoản để thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh thuộc Quỹ dự trữ.
b) Trường hợp trích Quỹ dự trữ của cấp ủy cấp trên hỗ trợ cho cấp ủy cấp dưới (là cấp được lập Quỹ dự trữ) thì bên nhận hỗ trợ phải hạch toán nhận kinh phí hỗ trợ vào Quỹ dự trữ của cấp mình trước khi chi cho các hoạt động có liên quan.
5.   Các bút toán liên quan đến tài khoản tiền (TK 111, 112, 113) phải được hạch toán theo thời gian thực khi thu tiền và chi tiền. Cuối ngày 31/12 hằng năm, sau khi số liệu các tài khoản tiền đã được đối chiếu khớp đúng theo quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BTC, đơn vị không được hạch toán các phát sinh tiền sau ngày 31/12 vào số liệu năm trước làm thay đổi số liệu đã đối chiếu. Trường hợp nhận kinh phí bằng Lệnh chi tiền thuộc ngân sách năm trước trong thời gian chỉnh lý quyết toán (tháng 01 năm sau), cấp và nộp trả kinh phí năm trước phải thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục này.
6.   Cuối kỳ, đơn vị kế toán phải nộp Bảng cân đối số phát sinh năm cùng với các báo cáo tài chính phải nộp theo quy định tại Thông tư số 24/2024/TT-BTC, thực hiện báo cáo tình hình kinh phí Quỹ dự trữ theo Quyết định số 1694-QĐ/VPTW, ngày 21/8/2017 của Văn phòng Trung ương Đảng về quy định quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ của ngân sách Trung ương Đảng và Quy định số 3840-QĐ/VPTW, ngày 11/6/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng về khung quản lý, sử dụng Quỹ dự trữ ngân sách đảng của các tỉnh ủy, thành ủy.
II- Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ đặc thù liên quan kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan đảng
1. Mở các tài khoản chi tiết
1.1. Đơn vị sử dụng danh mục hệ thống tài khoản kế toán, giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục I "Hệ thống tài khoản kế toán và hướng dẫn hạch toán kế toán" kèm theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC để kế toán các hoạt động của cơ quan đảng.
1.2. Đơn vị kế toán mở tài khoản chi tiết để kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kinh phí hoạt động thường xuyên như sau:
a) Đối với TK 356 "Kinh phí điều hoà tập trung", được mở tại đơn vị kế toán cấp trên, khi nhận kinh phí bằng Lệnh chi tiền từ cơ quan tài chính để cấp cho các đơn vị kế toán trực thuộc. Đơn vị kế toán cấp trên mở tài khoản chi tiết, gồm:
- TK 3561 - Kinh phí giao không tự chủ.
- TK 3562 - Kinh phí giao tự chủ.
- TK 3563 - Kinh phí chi đầu tư.
b) Đối với TK 3388 "Phải trả khác" được mở chi tiết như sau:
- TK 33881 - Phải trả từ thu đảng phí: Tài khoản này được mở chi tiết để phản ánh số thu đảng phí và xử lý số thu đảng phí theo quy định.
- TK 33888 - Phải trả kinh phí cho đơn vị kế toán cấp dưới: Tài khoản này được mở chi tiết tại đơn vị kế toán cấp trên để phản ánh kinh phí phải cấp, đã cấp và còn phải cấp bằng tiền (từ nguồn Lệnh chi tiền do NSNN cấp, kinh phí bằng tiền khác) cho đơn vị kế toán cấp dưới. Đơn vị kế toán cấp trên phải mở chi tiết theo từng đơn vị kế toán cấp dưới để theo dõi số liệu cấp đến từng đơn vị, số liệu nộp trả, đồng thời mở chi tiết kinh phí phải trả thuộc nguồn năm nay, năm trước.
c) Mở chi tiết TK 518 - Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ, như sau:
- TK 5181 - Doanh thu của Quỹ dự trữ ngân sách đảng, chi tiết:
+ TK 51811 - Doanh thu từ nguồn thu đảng phí.
+ TK 51812 - Doanh thu từ nguồn thu của các doanh nghiệp.
+ TK 51813 - Doanh thu từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp.
- TK 5188 - Doanh thu hoạt động nghiệp vụ khác.
d) Mở chi tiết TK 711 - Thu nhập khác, như sau:
- TK 7111 - Thu nhập khác của Quỹ dự trữ ngân sách đảng, chi tiết:
+ TK 71111 - Thu nhập từ nguồn thu cho thuê, bán, thanh lý, chuyển nhượng tài sản và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Đảng.
+ TK 71112- Thu nhập từ nguồn viện trợ, ủng hộ, hiến, tặng.
+ TK 71118 - Thu nhập khác của Quỹ dự trữ ngân sách đảng.
- TK 7118 - Thu nhập khác của cơ quan đảng.
đ) Mở chi tiết TK 515- Doanh thu tài chính, như sau:
- TK 5151 - Doanh thu tài chính của Quỹ dự trữ ngân sách đảng: Phản ánh các khoản doanh thu từ tiền lãi phát sinh trong trường hợp sử dụng Quỹ dự trữ ngân sách đảng để cho vay, gửi tiết kiệm có kỳ hạn theo quy định.
- TK 5158 - Doanh thu tài chính khác của cơ quan đảng.
e) Mở chi tiết TK 611 - Chi phí hoạt động không giao tự chủ (6118) như sau:
- TK 61181 - Chi phí hoạt động của Quỹ dự trữ ngân sách đảng.
- TK 61188 - Chi phí hoạt động không giao tự chủ khác của cơ quan đảng.
g) Mở chi tiết TK 615 - Chi phí tài chính, như sau:
- TK 6151 - Chi phí tài chính của Quỹ dự trữ ngân sách đảng: Phản ánh các khoản chi phí tài chính phát sinh của Quỹ dự trữ ngân sách đảng.
- TK 6158 - Chi phí tài chính khác của cơ quan đảng.
2. Hướng dẫn hạch toán nhận kinh phí NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền trực tiếp cho đơn vị kế toán cấp trên
2.1. Tại đơn vị kế toán cấp trên
a) Trường hợp nhận và cấp kinh phí trong năm (từ ngày 31/12 trở về trước)
(1) Nhận kinh phí NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền (thực chi) trong năm, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 356 - Kinh phí điều hoà tập trung (3561, 3562, 3563).
(2) Cấp cho đơn vị kế toán cấp dưới trong năm:
- Xác định kinh phí phải cấp, căn cứ lệnh cấp, xác định số phải cấp kinh phí cho đơn vị kế toán cấp dưới, ghi:
Nợ TK 356 - Kinh phí điều hoà tập trung (3561, 3562, 3563).
Có TK 338 - Phải trả khác (33888, chi tiết đơn vị kế toán cấp dưới, năm nay).
- Khi cấp kinh phí cho đơn vị kế toán cấp dưới, căn cứ ủy nhiệm chi chuyển tiền, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (33888, chi tiết đơn vị kế toán cấp dưới, năm nay).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
(3) Trường hợp số kinh phí chưa cấp cho cấp dưới phải nộp trả NSNN:
- Căn cứ hồ sơ có liên quan về số phải nộp trả NSNN, ghi:
Nợ TK 356 - Kinh phí điều hoà tập trung.
Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338).
Trường hợp đơn vị chưa nộp báo cáo quyết toán, đồng thời, hạch toán theo dõi số kinh phí đã nhận để quyết toán với NSNN, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (0111,...- ghi số dương).
- Khi nộp trả NSNN, căn cứ chứng từ nộp trả, ghi:
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Trường hợp đơn vị chưa nộp báo cáo quyết toán, đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (0111,... - ghi số âm, chi tiết kinh phí nộp trả).
b) Trường hợp nhận được kinh phí không được giao tự chủ, kinh phí đầu tư thuộc NSNN năm trước bằng Lệnh chi tiền trong tháng 01 (thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm trước):
(1) Ghi nhận kinh phí, hạch toán theo thời gian thực mà ngân hàng, kho bạc đã hạch toán, căn cứ Giấy báo có của kho bạc nơi giao dịch, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 356 - Kinh phí điều hoà tập trung (3561, 3563).
(2) Cấp kinh phí năm trước cho đơn vị kế toán cấp dưới trong tháng 01 năm sau, hạch toán theo thời gian thực khi cấp:
- Xác định kinh phí phải cấp, căn cứ lệnh cấp từ kinh phí năm trước, xác định số phải cấp kinh phí cho đơn vị kế toán cấp dưới, ghi:
Nợ TK 356 - Kinh phí điều hoà tập trung.
Có TK 338 - Phải trả khác (33888, chi tiết đơn vị kế toán cấp dưới, năm trước).
- Khi cấp kinh phí cho đơn vị kế toán cấp dưới, căn cứ ủy nhiệm chi chuyển tiền, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (33888, chi tiết đơn vị kế toán cấp dưới, năm trước).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
c) Nhận kinh phí đơn vị kế toán cấp dưới nộp trả:
- Căn cứ báo có nhận tiền chuyển trả, hạch toán theo thời gian thực mà ngân hàng, kho bạc đã hạch toán, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 338 - Phải trả khác (33888, chi tiết đơn vị kế toán cấp dưới, năm nay/năm trước).
- Trường hợp đơn vị kế toán cấp trên được giữ lại kinh phí này sử dụng cho nhiệm vụ khác thì căn cứ hồ sơ có liên quan, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (33888, chi tiết đơn vị kế toán cấp dưới, năm nay/năm trước).
Có TK 356 - Kinh phí điều hoà tập trung.
- Trường hợp đơn vị kế toán cấp trên phải nộp trả NSNN, căn cứ hồ sơ có liên quan về số phải nộp trả NSNN, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (33888, chi tiết đơn vị kế toán cấp dưới, năm nay/năm trước), (từ số đơn vị cấp dưới nộp trả).
Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338).
Trường hợp đơn vị chưa nộp báo cáo quyết toán, đồng thời hạch toán theo dõi số kinh phí đã nhận để quyết toán với NSNN, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (0111,... - ghi số dương).
- Khi nộp trả NSNN, căn cứ chứng từ nộp trả, ghi:
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338).
Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Trường hợp đơn vị chưa nộp báo cáo quyết toán, đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (0111,... - ghi số âm, chi tiết kinh phí nộp trả).
d) Trường hợp kinh phí NSNN giao được giữ lại sử dụng ở đơn vị kế toán cấp trên (nếu có):
- Đối với kinh phí được giao tự chủ, căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan, ghi:
Nợ TK 356 - Kinh phí điều hoà tập trung (3562).
Có TK 511- Doanh thu từ kinh phí NSNN cấp.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01112, 01122).
- Đối với kinh phí được giao không tự chủ, kinh phí chi đầu tư, căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan, ghi:
Nợ TK 356 - Kinh phí điều hoà tập trung (3561, 3563).
Có TK 135 - Phải thu kinh phí được cấp (1351, chi tiết).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01111, 01121,...).
- Hạch toán sử dụng kinh phí tương tự như tại đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí.
2.2. Tại đơn vị kế toán được trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN
a) Nhận kinh phí NSNN cấp trong năm:
Khi nhận kinh phí NSNN từ đơn vị kế toán cấp trên cấp hoặc nhận trực tiếp bằng Lệnh chi tiền từ NSNN (huyện ủy):
(1) Nếu kinh phí nhận là kinh phí được giao tự chủ trong năm, căn cứ báo có của ngân hàng, kho bạc về kinh phí nhận được, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 511- Doanh thu từ kinh phí NSNN cấp.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01122).
(2) Nếu kinh phí nhận là kinh phí không giao tự chủ, kinh phí chi đầu tư trong năm, căn cứ báo có của ngân hàng, kho bạc về kinh phí nhận được, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 135 - Phải thu kinh phí được cấp (1351).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01121, 01123).
b) Trường hợp được nhận kinh phí NSNN năm trước trong tháng 01 năm sau (thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách năm trước) gồm kinh phí không giao tự chủ, kinh phí chi đầu tư:
(1) Khi nhận kinh phí cấp, căn cứ báo có của ngân hàng, kho bạc về kinh phí nhận được, hạch toán tại thời điểm hiện tại (tháng 01), ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 135 - Phải thu kinh phí được cấp (1351).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01111, 01113).
(2) Trường hợp sử dụng kinh phí cho hoạt động của đơn vị và quyết toán vào NSNN năm trước: Thực hiện theo quy định tại Điều 42, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, trong thời gian chỉnh lý quyết toán được  "Hạch toán chi ngân sách các khoản tạm ứng đã đủ điều kiện chi, các khoản thanh toán cho công việc, khối lượng đã được thực hiện từ ngày 31/12 trở về trước được giao trong dự toán ngân sách" .
Nếu từ ngày 31/12 trở về trước, khoản mua sắm đã có đủ hồ sơ mua sắm, khoản chi phí đã có đủ hồ sơ chứng từ có liên quan và tại thời điểm phát sinh (từ ngày 31/12 trở về trước) đã hạch toán Nợ các TK 152, 211, 611,.../Có TK 331 "Phải trả cho người bán" thì trong tháng 01 năm sau, khi thanh toán cho công việc, khối lượng đã được thực hiện từ ngày 31/12 trở về trước được giao trong dự toán ngân sách năm trước, căn cứ hồ sơ chứng từ có liên quan để thanh toán, chi trả khoản chi (hạch toán vào thời điểm hiện tại, là phát sinh của tháng 01), ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán.
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, hạch toán vào tài khoản ngoài bảng năm trước, ghi (số liệu trên tài khoản ngoài bảng được quyết toán vào ngân sách năm trước):
Có TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01111, 01113).
- Đối với số kinh phí đơn vị đã sử dụng trong tháng 01 và quyết toán vào NSNN năm trước phải đồng thời ghi nhận doanh thu năm trước (bút toán ghi nhận sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm), đơn vị hạch toán vào sổ kế toán năm trước, ghi:
Nợ TK 135 - Phải thu kinh phí được cấp (1351).
Có TK 511- Doanh thu từ kinh phí NSNN cấp.
c) Trường hợp nộp trả kinh phí cấp không giao tự chủ, kinh phí chi đầu tư về đơn vị kế toán cấp trên:
(1) Trường hợp nộp trả kinh phí sử dụng không hết:
- Căn cứ chứng từ nộp trả, hạch toán tại thời điểm hiện tại, ghi:
Nợ TK 135 - Phải thu kinh phí được cấp (1351).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
- Đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01111, 01121,... ghi âm).
(2) Trường hợp thu hồi lại khoản đã sử dụng (như do sử dụng sai mục đích hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xuất toán yêu cầu nộp trả,...) liên quan đến kinh phí chưa được phê duyệt quyết toán, khi thu hồi tại đơn vị ghi:
Nợ các TK111, 112, 138,...
Có các TK 152, 211, 611,...
Đồng thời, ghi:
Có TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01111, 01121,... ghi âm).
- Khi nộp trả đơn vị kế toán cấp trên khoản kinh phí đã nhận, căn cứ hồ sơ, chứng từ liên quan, ghi:
Nợ các TK 135, 511.
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 011 - Kinh phí ngân sách cấp bằng tiền (01111, 01121,... ghi âm).
(3) Trường hợp phát sinh khoản đã chi các năm trước đã được phê duyệt quyết toán nhưng bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nộp trả NSNN, ghi:
Nợ các TK 138 (1388, trường hợp phải thu hồi kinh phí), 811.
Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338).
- Khi nộp trả kinh phí, ghi:
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3338).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
III- Hướng dẫn hạch toán một số nghiệp vụ liên quan đến thu, nộp, sử dụng đảng phí và Quỹ dự trữ
1. Hướng dẫn kế toán thu, nộp, sử dụng đảng phí
a) Đối với số đảng phí đơn vị thu được trong năm, căn cứ chứng từ thu tiền, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (TK tiền gửi khác).
Có TK 338 - Phải trả khác (33881).
b) Xử lý tiền thu đảng phí:
(1) Đối với số đảng phí nộp lên cấp trên theo quy định, căn cứ chứng từ nộp đảng phí về đơn vị kế toán cấp trên, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (33881).
Có các TK 111, 112 (TK tiền gửi khác).
(2) Trường hợp số thu đảng phí trong năm được để lại bổ sung kinh phí hoạt động của tổ chức đảng (không được lập Quỹ dự trữ) thì đơn vị kế toán của tổ chức đảng căn cứ chứng từ có liên quan, kết chuyển số kinh phí được để lại, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (33881).
Có TK 518 - Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (5188).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 013 - Kinh phí hoạt động nghiệp vụ (0132).
2. Nhận khoản nộp về Quỹ dự trữ
a) Đối với trường hợp tổ chức đảng được lập Quỹ dự trữ từ nguồn thu đảng phí theo tỷ lệ quy định, căn cứ chứng từ chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi thu đảng phí (tiền gửi khác) sang tài khoản tiền gửi Quỹ dự trữ, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (33881).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi khác).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi Quỹ dự trữ).
Có TK 518 - Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (51811).
b) Nhận tiền từ các đơn vị chuyển nguồn thu đảng phí và nguồn thu của các doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp về Quỹ dự trữ, căn cứ báo có của ngân hàng, kho bạc hoặc giấy nộp tiền mặt, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (tiền gửi Quỹ dự trữ).
Có TK 518 - Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (51811, 51812, 51813).
c) Nhận tiền từ các đơn vị chuyển nguồn thu cho thuê, bán, thanh lý, chuyển nhượng tài sản và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Đảng, nguồn viện trợ, ủng hộ, hiến, tặng và các nguồn khác về Quỹ dự trữ, căn cứ báo có của ngân hàng, kho bạc hoặc giấy nộp tiền mặt, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (tiền gửi Quỹ dự trữ).
Có TK 711 - Thu nhập khác (71111, 71112, 71118).
d) Trường hợp Quỹ dự trữ cấp dưới nhận hỗ trợ từ Quỹ dự trữ cấp trên, căn cứ báo có của ngân hàng, kho bạc, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi Quỹ dự trữ).
Có TK 431 - Các quỹ thuộc đơn vị (4318).
3. Sử dụng Quỹ dự trữ
a) Trường hợp Quỹ dự trữ cấp trên hỗ trợ cho Quỹ dự trữ cấp dưới, tại đơn vị cấp trên, căn cứ chứng từ chuyển tiền và hồ sơ có liên quan, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ thuộc đơn vị (4318).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi Quỹ dự trữ).
b) Trường hợp sử dụng Quỹ dự trữ bổ sung chi hoạt động của cấp ủy khi phát sinh các nhiệm vụ chi đột xuất mà kinh phí thường xuyên trong năm không cân đối được và không bố trí được từ ngân sách nhà nước, bao gồm cả khoản hỗ trợ của cấp ủy cấp trên cho cấp ủy cấp dưới (trừ trường hợp Quỹ dự trữ cấp trên hỗ trợ cho Quỹ dự trữ cấp dưới):
(1) Căn cứ vào hồ sơ liên quan và chứng từ chuyển tiền, hạch toán ngay vào chi phí của Quỹ dự trữ, ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động không giao tự chủ (61181).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi Quỹ dự trữ).
(2) Trường hợp nhận hỗ trợ, tại đơn vị kế toán của tổ chức đảng nhận hỗ trợ, ghi:
- Khi nhận được kinh phí hỗ trợ, căn cứ báo có của ngân hàng, kho bạc, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi khác).
Có TK 135 - Phải thu kinh phí được cấp (1353, chi tiết).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 013 - Kinh phí hoạt động nghiệp vụ (0132).
- Khi sử dụng kinh phí được Quỹ dự trữ hỗ trợ, căn cứ hồ sơ, chứng từ chi, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 211, 611 (6111,...),...
Có các TK 112 (TK tiền gửi khác), 331,...
Đồng thời, hạch toán ngoài bảng đối với số kinh phí đã sử dụng đủ điều kiện quyết toán, ghi:
Có TK 013 - Kinh phí hoạt động nghiệp vụ (0132).
- Định kỳ, kết chuyển các khoản nhận kinh phí đã thoả mãn điều kiện (đã sử dụng kinh phí,...), ghi:
Nợ TK 135 - Phải thu kinh phí được cấp (1353, chi tiết).
Có TK 518 - Doanh thu từ hoạt động nghiệp vụ (5188).
(3) Tổ chức đảng nhận hỗ trợ có trách nhiệm sử dụng khoản hỗ trợ đúng mục đích, lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan theo đúng quy định.
(4) Trường hợp Quỹ dự trữ bổ sung cho cấp ủy quản lý Quỹ dự trữ, thì cuối năm khi lập Báo cáo tài chính, phải thuyết minh rõ số hỗ trợ này.
c) Trường hợp tạm ứng từ Quỹ dự trữ cho các đơn vị:
- Khi tạm ứng, căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan và ủy nhiệm chi chuyển tiền tạm ứng, ghi:
Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết từng đơn vị nhận tạm ứng).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
- Khi thu hồi tạm ứng, căn cứ báo có của ngân hàng, kho bạc về nhận tiền hoàn trả khoản tạm ứng, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 138 - Phải thu khác (chi tiết từng đơn vị nhận tạm ứng).
- Trường hợp được chuyển từ tạm ứng thành cấp phát từ Quỹ dự trữ, căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan, kế toán kết chuyển vào chi phí phần được chuyển thành cấp phát, ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động không giao tự chủ (61181).
Có TK 138 - Phải thu khác (chi tiết từng đơn vị nhận tạm ứng).
d) Trường hợp sử dụng Quỹ dự trữ cho vay, gửi tiết kiệm có kỳ hạn theo quy định:
(1) Trường hợp cho vay:
- Căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan về việc cho vay và ủy nhiệm chi chuyển tiền, ghi:
Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính (1218).
Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi Quỹ dự trữ).
- Trường hợp phát sinh chi phí cho vay, căn cứ hồ sơ, chứng từ có liên quan, ghi:
Nợ TK 615 - Chi phí tài chính (6151).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi Quỹ dự trữ).
- Khi thu hồi nợ, căn cứ chứng từ thu hồi nợ và hồ sơ có liên quan, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi Quỹ dự trữ).
Có TK 121- Đầu tư tài chính (1218) - phần gốc.
(2) Trường hợp gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng, căn cứ chứng từ có liên quan về việc gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng, ghi:
Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính (1211).
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (tiền gửi Quỹ dự trữ).
(3) Thu lãi cho vay, thu lãi tiền gửi tiết kiệm:
- Trường hợp thu lãi định kỳ:
+ Định kỳ, phản ánh số lãi từng kỳ, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (nếu nhận được bằng tiền), hoặc
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1385) (nếu chưa thu tiền).
Có TK 515- Doanh thu tài chính (5151).
+ Khi thu được tiền lãi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 138 - Phải thu khác (1385).
- Trường hợp nhận lãi 1 lần vào ngày đáo hạn:
+ Cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính, tính số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
Nợ TK 138 - Phải thu khác (1385).
Có TK 515 - Doanh thu tài chính (5151).
+ Khi đơn vị thanh toán các khoản đầu tư đến kỳ đáo hạn, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
Có TK 121 - Đầu tư tài chính (số tiền gốc).
Có TK 515 - Doanh thu tài chính (5151) (số tiền lãi của kỳ đáo hạn).
Có TK 138 - Phải thu khác (1385) (tiền lãi đã ghi vào doanh thu của các kỳ trước, nhận tiền vào kỳ này).
- Trường hợp lãi nhập gốc (định kỳ hoặc tại ngày đáo hạn), tại ngày được nhập gốc theo hợp đồng vay, hợp đồng tiền gửi tiết kiệm, căn cứ hồ sơ tài liệu có liên quan ghi tăng khoản cho vay, khoản gửi tiết kiệm, ghi:
Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính (1211, 1218).
Có các TK 138 (1385), 515 (5151).
IV- Xử lý kết chuyển số liệu vào cuối kỳ kế toán năm
1.   Trước khi khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính, đơn vị kế toán kết chuyển hết doanh thu và chi phí trong năm:
a) Kết chuyển doanh thu trong năm để xác định kết quả, ghi:
Nợ các TK 511, 512, 515, 518, 711,...
Có TK 911 - Xác định kết quả.
b) Kết chuyển chi phí trong năm để xác định kết quả, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả.
Có các TK 611, 612, 615,...
2.   Tính toán và kết chuyển thặng dư (thâm hụt) trong kỳ:
a) Trường hợp thặng dư, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả.
Có TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
b) Trường hợp thâm hụt, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
Có TK 911 - Xác định kết quả.
3.   Kế toán tính toán, xử lý kết chuyển đối với số chênh lệch thu, chi từ (1) doanh thu phát sinh trên các TK 5151, 5181, 7111 và (2) chi phí phát sinh trên các TK 6151, 61181
a) Trường hợp thu lớn hơn chi, kết chuyển thặng dư vào Quỹ dự trữ, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
Có TK 431 - Các quỹ thuộc đơn vị (4318).
b) Trường hợp thu nhỏ hơn chi, kết chuyển xử lý thâm hụt, tính vào sử dụng Quỹ năm trước, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ thuộc đơn vị (4318).
Có TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
V- Hướng dẫn chuyển số dư Quỹ dự trữ
Sau khi khoá sổ kế toán năm 2024, đối với số dư Quỹ dự trữ đang theo dõi trên TK 353 -  Các quỹ đặc thù  (Thông tư số 107/2017/TT-BTC), đơn vị thực hiện chuyển số dư để theo dõi trên TK 431 -  Các quỹ thuộc đơn vị  (Thông tư số 24/2024/TT-BTC, chi tiết TK 4318).
VI- Báo cáo tình hình kinh phí Quỹ dự trữ
Mẫu số B01/BC- QDT
TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN: ……….
ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ………………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ
QUỸ DỰ TRỮ NGÂN SÁCH ĐẢNG
Năm …..
STT
Chỉ tiêu
Số tiền
I
Số tồn Quỹ dự trữ ngân sách đảng đầu năm
II
Thu Quỹ dự trữ ngân sách đảng trong năm
1
Doanh thu từ nguồn thu đảng phí
2
Doanh thu từ nguồn thu của các doanh nghiệp
3
Doanh thu từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp
4
Doanh thu tài chính của Quỹ dự trữ ngân sách đảng
5
Thu nhập từ nguồn thu cho thuê, bán, thanh lý, chuyển nhượng tài sản và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Đảng.
6
Thu nhập từ nguồn viện trợ, ủng hộ, hiến, tặng.
7
Thu nhập khác của Quỹ dự trữ ngân sách đảng
8
Nhận hỗ trợ từ Quỹ dự trữ ngân sách đảng cấp trên
9
Thu khác
III
Chi Quỹ dự trữ ngân sách đảng trong năm
1
Chi phí hoạt động của Quỹ dự trữ ngân sách đảng
1.1
- Bổ sung chi hoạt động của cấp ủy
1.2
- Hỗ trợ cấp ủy cấp dưới
…
-…
2
Chi phí tài chính
2.1
- Chi phí cho vay
…
-…
3
Hỗ trợ Quỹ dự trữ ngân sách đảng cấp dưới
- Đơn vị ....
- Đơn vị ...
4
Chi khác
IV
Số tồn Quỹ dự trữ ngân sách đảng cuối năm
Trong đó:
1
Tồn bằng tiền
1.1
Tiền mặt
1.2
Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
- Tiền gửi tại KBNN…, số hiệu TK…..
- Tiền gửi tại Ngân hàng…, số hiệu TK…..
-…
2
Số dư đang gửi tiết kiệm có kỳ hạn
2.1
Tại ngân hàng ....
- Kỳ hạn....
- ….
2.2
Tại....
…
3
Số dư Quỹ đang cho vay, tạm ứng cho các đơn vị
3.1
- Đơn vị....
…
-...
-...
4
…
-...
Lập, ngày ... tháng ...năm ...
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG/
PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)
T/M CẤP ỦY
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Phương pháp lấy số liệu
Báo cáo tình hình kinh phí Quỹ dự trữ ngân sách đảng
STT
Chỉ tiêu
Phương pháp lấy số liệu (*)
I
Số tồn Quỹ dự trữ ngân sách đảng đầu năm
Số dư đầu năm TK 4318
II
Thu Quỹ dự trữ ngân sách đảng trong năm
1
Doanh thu từ nguồn thu đảng phí
Số phát sinh bên Có TK 51811
2
Doanh thu từ nguồn thu của các doanh nghiệp
Số phát sinh bên Có TK 51812
3
Doanh thu từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp
Số phát sinh bên Có TK 51813
4
Doanh thu tài chính của Quỹ dự trữ ngân sách đảng
Số phát sinh bên Có TK 5151
5
Thu nhập từ nguồn thu cho thuê, bán, thanh lý, chuyển nhượng tài sản và bất động sản thuộc quyền sở hữu của Đảng.
Số phát sinh bên Có TK 71111
6
Thu nhập từ nguồn viện trợ, ủng hộ, hiến, tặng.
Số phát sinh bên Có TK 71112
7
Thu nhập khác của Quỹ dự trữ ngân sách đảng
Số phát sinh bên Có TK 71118
8
Nhận hỗ trợ từ Quỹ dự trữ ngân sách đảng cấp trên
Tổng số phát sinh bên Có TK 4318 đối ứng với bên Nợ TK 111, 112 (chi tiết là số nhận hỗ trợ từ Quỹ dự trữ ngân sách đảng cấp trên)
9
Thu khác
Các khoản thu khác làm tăng số dư Quỹ dự trữ ngân sách đảng trong năm ngoài các nội dung nêu trên, phản ánh trên các TK liên quan (nếu có)
III
Chi Quỹ dự trữ ngân sách đảng trong năm
1
Chi phí hoạt động của Quỹ dự trữ ngân sách đảng
Số phát sinh bên Nợ TK 61181 chi tiết theo từng nội dung chi phí hoạt động của Quỹ dự trữ ngân sách đảng
1.1
- Bổ sung chi hoạt động của cấp ủy
1.2
- Hỗ trợ cấp ủy cấp dưới
…
-…
2
Chi phí tài chính
Số phát sinh bên Nợ TK 6151 chi tiết theo từng nội dung chi phí tài chính của Quỹ dự trữ ngân sách đảng
2.1
- Chi phí cho vay
…
-…
3
Hỗ trợ Quỹ dự trữ ngân sách đảng cấp dưới
Tổng số phát sinh bên Nợ TK 4318 đối ứng với bên Có TK 111, 112 (chi tiết số hỗ trợ cho Quỹ dự trữ ngân sách đảng của cấp dưới)
- Đơn vị ....
- Đơn vị ...
4
Chi khác
Các khoản chi khác làm giảm số dư Quỹ dự trữ ngân sách đảng trong năm ngoài các nội dung nêu trên, phản ánh trên các TK liên quan (nếu có)
IV
Số tồn Quỹ dự trữ ngân sách đảng cuối năm
Số tồn Quỹ dự trữ ngân sách đảng cuối năm = Số tồn Quỹ dự trữ ngân sách đảng đầu năm + Thu Quỹ dự trữ ngân sách đảng trong năm - Chi Quỹ dự trữ ngân sách đảng trong năm
Đồng thời, số liệu này bằng số dư cuối năm TK 4318
Trong đó:
Đơn vị thuyết minh chi tiết để xác định rõ bản chất số tồn Quỹ dự trữ ngân sách đảng cuối năm; bao gồm: Số tồn quỹ bằng tiền, số dư đang gửi tiết kiệm có kỳ hạn, số dư Quỹ đang cho vay, tạm ứng cho các đơn vị; ...
1
Tồn bằng tiền
Số dư bằng tiền của Quỹ dự trữ ngân sách đảng tại thời điểm cuối năm, được theo dõi chi tiết trên TK 111, 112
1.1
Tiền mặt
1.2
Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
- Tiền gửi tại KBNN..., số hiệu TK….
- Tiền gửi tại Ngân hàng…, số hiệu TK….
-…
2
Số dư đang gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Số dư Quỹ dự trữ ngân sách đảng đang gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại ngân hàng theo quy định tại thời điểm cuối năm, được theo dõi chi tiết trên TK 1211 theo từng ngân hàng, kỳ hạn tiết kiệm
2.1
Tại ngân hàng ....
- Kỳ hạn....
- ….
2.2
Tại ....
…
3
Số dư Quỹ đang cho vay, tạm ứng cho các đơn vị
Số dư Quỹ dự trữ ngân sách đảng đang cho vay, tạm ứng cho các đơn vị theo quy định tại thời điểm cuối năm, được theo dõi chi tiết trên TK 1218, 138 theo từng đơn vị.
3.1
- Đơn vị....
…
-…
-...
4
…
Số dư còn lại của Quỹ dự trữ ngân sách đảng ngoài các khoản đã nêu trên, đơn vị phân tích chi tiết để xác định rõ bản chất số dư Quỹ dự trữ ngân sách đảng hiện có của đơn vị.
-...
-...
(*) Số phát sinh trên các tài khoản doanh thu/chi phí là số liệu sau khi trừ đi số ghi giảm doanh thu/chi phí trong năm (nếu có).

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




